
Viện Cơ khí

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH

Năm học: 2017-2018 - Học kỳ: 1 (Khoa/Viện: Viện Cơ khí)

Ghi chú
Số tiền

(5 tháng / kỳ)
ĐT HBĐiểm RL

Điểm
thưởng

TBC
Học tập

Ngày sinhHọ và tênMã SVSTT

Đại học chính quyHệ:

Viện Cơ khíKhoa:

CĐT55ĐHLớp:

4,000,0003.288003.2803.07.1996KiênĐặng Chung572771

4,000,0003.428903.4211.06.1996SơnLê Ngọc572892

3,700,0003.118803.1118.03.1996TuyềnNguyễn Thanh572973

11,700,000Tổng lớp:

CĐT56ĐHLớp:

3,700,0003.008003.0004.02.1996CườngNguyễn Mạnh569521

3,700,0002.588002.5825.07.1997LợiVũ Tiến639562

7,400,000Tổng lớp:

CĐT57ĐHLớp:

3,700,0003.05880.053.0016.12.1998AnhLương Thị Ngọc682021

3,700,0002.978802.9731.10.1998AnhTrần Bảo700212

3,700,0002.638802.6302.05.1998HuyHoàng Quang678423

11,100,000Tổng lớp:

CĐT58ĐHLớp:

3,700,0002.789802.7828.10.1999KhởiPhạm Văn751621

3,700,0003.217003.2119.09.1999NamNguyễn Thành745952

4,250,0003.669903.6618.02.1999VĩNguyễn Kông749383

11,650,000Tổng lớp:

KCK55ĐHLớp:

4,250,0003.619003.6124.12.1996ĐôngTrần Văn571741

4,250,0003.799503.7905.12.1996ĐứcVũ Trung571752

4,250,0003.719003.7102.09.1996NgọcVũ Văn571993

12,750,000Tổng lớp:

KCK56ĐHLớp:

4,000,0003.508403.5025.08.1997ChiếnVũ Minh638771

4,250,0003.699003.6913.07.1997ĐứcNguyễn Công638892

4,250,0003.799003.7902.08.1997SơnTô Trung639083

4,000,0003.339203.3309.04.1997ToànLưu Thanh638624

4,000,0003.239103.2307.07.1997TùngLê Thanh638655

20,500,000Tổng lớp:

KCK57ĐHLớp:

3,700,0002.899002.8907.01.1998ĐứcNguyễn Trung690251

3,700,0002.637802.6309.10.1998ĐươngPhạm Đình697062

4,000,0003.278103.2719.01.1998MạnhPhạm Khắc694603

4,000,0003.388103.3823.02.1998NamBùi Đức671004
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15,400,000Tổng lớp:

KCK58ĐHLớp:

4,250,0003.639003.6326.04.1999ĐôngTrịnh Văn754801

3,700,0002.869102.8625.01.1999HảiBùi Sĩ730332

3,700,0003.169403.1619.06.1998HòaPhạm Doãn751133

3,700,0002.888902.8807.09.1999NamNguyễn Nhật745924

4,000,0003.258103.2504.07.1997TúNguyễn Ngọc749015

19,350,000Tổng lớp:

KNL56ĐHLớp:

3,700,0002.938002.9301.12.1996HưngĐặng Duy645161

4,000,0003.289103.2804.01.1997LinhNguyễn Văn645212

7,700,000Tổng lớp:

KNL58ĐHLớp:

4,250,0003.64900.053.5902.07.1999HảiTrần Quang755081

4,250,000Tổng lớp:

KTO55ĐHLớp:

4,000,0003.54980.043.5029.03.1995DiênNguyễn Thị591121

4,000,0003.549803.5403.10.1996HiềnLưu Thu589362

4,000,0003.568903.5618.12.1996SinhLê Văn574373

12,000,000Tổng lớp:

KTO56ĐHLớp:

4,250,0003.699203.6929.01.1997ChúcBùi Trọng644471

4,250,0003.6710003.6718.12.1997TrungLê Minh644882

8,500,000Tổng lớp:

KTO57ĐHLớp:

3,700,0002.77900.052.7212.06.1998AnhBùi Đức670691

4,000,0003.568003.5627.05.1998LươngTrần Đức701042

3,700,0003.227003.2214.05.1998TùngĐào Duy675013

11,400,000Tổng lớp:

KTO58ĐHLớp:

4,000,0003.448903.4404.12.1999AnhNguyễn Quốc740391

4,250,0003.639003.6317.04.1999CươngPhạm Hoàng750322

4,250,0003.789003.7827.05.1999MinhPhạm Hồng751993

4,000,0003.43880.053.3818.07.1999TrườngNguyễn Minh748944

4,250,0003.789003.7812.08.1999VươngPhạm Văn753695

20,750,000Tổng lớp:

MXD55ĐHLớp:

4,250,0003.74980.053.6929.04.1996MyLê Thị Ngọc590631

4,250,000Tổng lớp:

MXD56ĐHLớp:

4,250,0003.659003.6528.07.1997SơnĐặng Thái632391

4,250,0003.649003.6417.10.1995VũPhạm Tuấn632542
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8,500,000Tổng lớp:

187,200,00047 sinh viênTổng khoa:

187,200,00047 sinh viênTổng hệ:

GIÁO VỤ

Đỗ Thị Vân Túy PGS.TS.Lê Văn Điểm

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hải Phòng, ngày 12 tháng 3 năm 2018

VIỆN TRƯỞNG
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